
Mẫu In D1230

Điểm thi học kỳ
Học Kỳ 1 - Năm Học 2017-2018

Môn Thi/Nhóm Đồ án nền móng (CENG3207) - XD51 Số Tín Chỉ:  1
CBGD Nguyễn Trọng Nghĩa (CT200)
Ngày Thi   /  / Phòng Thi

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Nhóm Số TờĐiểm số Điểm Chữ Chữ Ký Ghi Chú

Trang 1

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

In Ngày 04/01/2018

PHÒNG KHẢo THÍ & ĐBCL

1 1551020012 ĐẶNG MẠNH CƯỜNG 09/10/97 XD51 *Nợ HP

2 1551020014 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 04/12/97 XD51

3 1551020016 NGUYỄN TRÍ CƯỜNG 04/08/97 XD51

4 1551020022 TRẦN VĂN DỈ 24/04/97 XD51

5 1551020029 PHaN CÔNG DŨNG 25/11/96 XD51

6 1551020030 LÊ HUỲNH aNH ĐÀo 03/11/97 XD51

7 1551020032 HỒ LÊ KHÁNH ĐẠT 03/03/97 XD51 *Nợ HP

8 1551020035 TRƯ¬NG TẤN ĐẠT 02/08/97 XD51 *Nợ HP

9 1551020036 PHaN NGỌC S¬N ĐĂNG 21/11/97 XD51

10 1551020037 MÃ MINH ĐỨC 08/01/97 XD51

11 1551020039 NGUYỄN THÀNH HẢI 13/09/97 XD51

12 1551020044 PHẠM TRUNG HẬU 17/04/96 XD51

13 1551020046 NGUYỄN MẠNH HIỀN 16/09/97 XD51 *Nợ HP

14 1551020047 DƯ¬NG HỒ HIẾU 02/08/95 XD51

15 1551020049 NGUYỄN TRUNG HIẾU 18/10/97 XD51

16 1551020052 NGUYỄN DUY HoÀNG 15/03/97 XD51

17 1551020054 TRẦN QUaNG HoÀNG 25/09/97 XD51

18 1551020055 PHÙNG HỮU HÙNG 05/02/97 XD51

19 1551020056 NGUYỄN DUY HƯNG 10/09/97 XD51

20 1551020058 NGUYỄN VĂN HƯNG 04/07/97 XD51

21 1351020049 NGUYỄN QUỐC KHaNG 16/06/95 XD51

22 1551020061 PHẠM VĂN KHaNH 16/07/97 XD51

23 1551020065 NGUYỄN ĐỖ BẢo KHƯ¬NG 19/07/97 XD51

24 1551020066 NGUYỄN VĂN LÂM 09/06/97 XD51

25 1551020068 TRẦN KHÁNH LINH 28/02/97 XD51

26 1551020069 HUỲNH NHẤT LoNG 22/02/97 XD51

27 1551020078 NGUYỄN THÀNH MINH 25/09/97 XD51

28 1551020081 TRẦN HoÀNG NHẬT MINH 19/01/97 XD51 *Nợ HP

29 1551020082 NGUYỄN VĂN M¬N 29/07/96 XD51

30 1551020083 LÊ THaNH NaM 23/08/97 XD51

31 1551020089 TRẦN MINH NHẬT 17/08/97 XD51

32 1551020090 HoÀNG LƯU QUỲNH NHƯ 23/03/97 XD51

33 1551020093 TRỊNH HoÀNG PHÚC 29/01/97 XD51

34 1451020123 NGUYỄN DUY QUaNG 18/09/95 XD51 *Nợ HP

35 1551020103 ĐỖ LÊ THaNH S¬N 06/08/97 XD51

36 1551020111 NGUYỄN QUaNG THÁI 08/12/97 XD51

37 1551020112 VÕ HỒNG THÁI 24/05/97 XD51 *Nợ HP

38 1551020113 PHẠM QUaNG THẢo 20/01/97 XD51

39 1551020116 NGUYỄN PHƯỚC THIỆN 05/08/97 XD51



Điểm thi học kỳ
Môn Thi/Nhóm Đồ án nền móng (CENG3207) - XD51 Số Tín Chỉ:  1
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40 1551020120 TRỊNH ĐỨC THỌ 22/02/97 XD51

41 1551020122 NGUYỄN HỮU THUẬN 30/08/97 XD51

42 1551020123 PHaN ĐỨC THUẬN 14/08/97 XD51

43 1551020124 TRẦN GIa THỤY 31/12/97 XD51

44 1551020125 HUỲNH THỊ MINH THƯ 31/10/97 XD51

45 1551020126 MaI THỊ XUÂN THY 03/01/97 XD51

46 1551020127 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 01/06/97 XD51

47 1551020130 NGUYỄN VĂN TÌNH 17/03/97 XD51

48 1551020129 LÊ THIỆN TÍNH 14/03/97 XD51

49 1551020132 TRẦN VĂN TỚI 15/10/97 XD51

50 1551020135 Cao MINH TRÍ 17/09/97 XD51

51 1551020136 TÔ VĂN TRÍ 04/09/96 XD51

52 1551020133 NGUYỄN HẢI HoÀNG TRIỀU 12/08/97 XD51

53 1551020137 NGUYỄN HỒ TRÌNH 09/03/96 XD51

54 1551020138 PHẠM VĂN TRÌNH 14/07/97 XD51 *Nợ HP

55 1551020140 NGUYỄN VĂN TRỌNG 14/11/97 XD51

56 1551020141 ĐINH PHẠM GIa TRUNG 11/06/97 XD51

57 1551020142 NGUYỄN HỮU TRUNG 21/07/97 XD51 *Nợ HP

58 1351020139 NGUYỄN KIỀU TRUNG 18/06/93 XD51 *Nợ HP

59 1551020149 BÙI THaNH TÚ 05/12/97 XD51

60 1551020150 NGUYỄN HoÀI aNH TÚ 21/09/97 XD51

61 1551020152 TRẦN MINH TÚ 02/12/97 XD51

62 1551020153 VÕ MINH TÚ 01/01/96 XD51 *Nợ HP

63 1551020146 NGUYỄN THaNH TUẤN 24/07/97 XD51

64 1551020147 VÕ MINH TUẤN 27/02/97 XD51 *Nợ HP

65 1551020155 NGUYỄN VĂN TÙNG 27/09/96 XD51 *Nợ HP

66 1551020156 VÕ CHÁNH TÙNG 27/12/97 XD51

67 1551020158 TRẦN THaNH TƯỜNG 04/02/97 XD51 *Nợ HP

68 1551020162 TRẦN CÔNG VĨNH 15/09/97 XD51 *Nợ HP

69 1551020164 ĐINH THaNH VŨ 15/04/97 XD51

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Số SV dự thi: ________  Số vắng thi: _________
Số bài thi: __________  Số tờ giấy thi: ________

Giáo viên chấm thi
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)


